
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 111669 10AB2 Mai Tường Bách 21/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

2 114247 10AB2 Nguyễn Đặng Trúc Chi 26/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

3 105383 10AB2 Đinh Thanh Duy 09/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

4 93817 10AB2 Huỳnh Hải Thanh Hiền 06/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 100156 10AB2 Nguyễn Như Đức Huy 19/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

6 106899 10AB2 Phạm Gia Huyên 11/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

7 133149 10AB2 Ngô Quí Khang 11/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

8 91449 10AB2 Nguyễn Minh Khanh 27/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

9 91537 10AB2 Hoàng Khánh Linh 24/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

10 105389 10AB2 Phạm Ngọc Hồng Loan 15/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

11 109781 10AB2 Hoàng Huỳnh Thảo My 19/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 91979 10AB2 Đặng Quốc Việt Nam 20/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

13 91454 10AB2 Lương Thanh Ngân 07/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

14 94491 10AB2 Trương Gia Nghi 20/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

15 134873 10AB2 Lê Hoàng Bảo Ngọc 11/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

16 90990 10AB2 Kim Phạm Uyên Như 28/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

17 104941 10AB2 Trần Hữu Phú 14/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

18 104963 10AB2 Phạm Ngọc Minh Phúc 19/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 92236 10AB2 Nguyễn Phùng Uyên Phương 18/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 91400 10AB2 Phan Thục Quyên 21/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

21 93039 10AB2 Châu Nhất San 28/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

22 168489 10AB2 Nguyễn Quỳnh Thy 15/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

23 105396 10AB2 Tạ Mỹ Kim Tiên 07/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

24 91586 10AB2 Nguyễn Việt Tiến 26/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

25 91423 10AB2 Bùi Quốc Trí 20/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

26 105399 10AB2 Ngô Đoàn Phương Uyên 10/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

27 105400 10AB2 Huỳnh Thế Vinh 22/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

28 107915 10AB2 Trương Hoàng Vũ 02/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

29 90946 10AB2 Lưu Trần Khánh Vy 25/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

30 93584 10AB2 Nguyễn Đỗ Trúc Vy 14/11/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
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